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	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3528/BTC-NSNN
V/v hướng dẫn biểu mẫu thể hiện dự toán ngân sách để nhập vào tabmis năm 2010. 
	 Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2010


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình triển khai nhập dữ liệu dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách nhà nước và Kho bạc nhà nước (Tabmis), Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai Tabmis trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện năm 2010 lưu ý một số vấn đề sau: 
Để quản lý dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền quyết định trên Tabmis, dự toán ngân sách nhà nước được nhập vào hệ thống căn cứ theo nhiệm vụ của các đơn vị quy định tại Thông tư 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính. Theo đó, dự toán ngân sách nhà nước được nhập vào hệ thống theo các loại sau: 
(1) Quyết định giao dự toán căn cứ theo Nghị quyết của Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân đối với dự toán cấp 0. 
(2) Quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cho các đơn vị dự toán cấp 1. 
(3) Quyết định giao dự toán đã được thẩm định của các đơn vị dự toán cấp 1 cho các đơn vị dự toán cấp trung gian và cấp 4. 
Hệ thống biểu mẫu giao dự toán ngân sách các cấp đã được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn: Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ, Thông tư số 60/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn, Thông tư điều hành ngân sách hàng năm (Thông tư số 224/2009/TT-BTC ngày 26/11/2009 của Bộ Tài chính) và Thông tư số 209/2009/TT-BTC ngày 05/11/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
Nhìn chung, các mẫu biểu quy định tại các Thông tư nêu trên còn thiếu một số thông tin để nhập vào Tabmis, để thuận tiện trong thực hiện, trước khi nhập dữ liệu dự toán ngân sách vào sổ kế toán để phục vụ quản lý, điều hành ngân sách trên Tabmis, người nhập dữ liệu (tại cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước) cần phải phiên ra một biểu dữ liệu trung gian để bổ sung thêm các thông tin cần thiết (như mã nhiệm vụ chi; phân loại nguồn vốn; kinh phí tự chủ, kinh phí không tự chủ,... ) và căn cứ vào đó để nhập vào hệ thống. Thực tế qua triển khai Tabmis tại 8 địa phương, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện theo phương án này, nhưng thực hiện theo các mẫu biểu khác nhau dẫn đến sự chậm trễ khi tác nghiệp và trong một số trường hợp không đảm bảo tính chính xác, thống nhất của dữ liệu. 
Từ tình hình trên, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương triển khai Tabmis trong năm 2010 (không áp dụng đối với các địa phương chưa triển khai Tabmis) sử dụng thống nhất 04 mẫu biểu để thể hiện dự toán ngân sách được cấp có thẩm quyền quyết định, làm căn cứ nhập dự toán ngân sách vào Tabmis như sau: 
(1) Mẫu số 01: Mẫu thể hiện dự toán ngân sách năm … do HĐND các cấp quyết định (Áp dụng cho dự toán ngân sách do HĐND quyết định). 
(2) Mẫu số 02: Mẫu thể hiện dự toán ngân sách năm … do UBND các cấp giao (Áp dụng cho dự toán ngân sách do UBND giao). 
(3) Mẫu số 03: Mẫu thể hiện dự toán thu, chi ngân sách năm… (Áp dụng cho dự toán do các đơn vị dự toán cấp 1 phân bổ, giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc). 
(4) Mẫu số 04: Mẫu thể hiện kết quả phân bổ vốn đầu tư phát triển trong trường hợp Ủy ban nhân dân trực tiếp phân bổ cho từng dự án đầu tư. 
Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./. 
	Nơi nhận:
- Như trên; 
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Kho bạc nhà nước; 
- Vụ Đầu tư; 
- Lưu: VT, Vụ NSNN. 
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Công Nghiệp


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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														Mẫu số 02

		MẪU THỂ HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM …  DO UBND CẤP…. GIAO

		Cho: Sở, ban, ngành (phòng,…)

		Mã số Chương:…. (mã số đơn vị dự toán cấp I)

		(Kèm theo công văn số 3528/BTC-NSNN ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính)

						Đơn vị: (Triệu đồng, nghìn đồng - phù hợp từng cấp NS)

		STT		Chỉ tiêu		Mã nhiệm vụ chi NSNN		Mã chương trình mục tiêu		Dự toán

										Tổng số		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước

		1		2		3		4		5		6		7

		I		Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

		1		Số thu phí, lệ phí:

				Bao gồm:

				- Học phí

				- Viện phí

				- Phí, lệ phí khác

		2		Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại:

				- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề

				- Sự nghiệp y tế

				- Quản lý hành chính

				- …

		3		Số phí, lệ phí nộp NSNN:

		II		Dự toán chi cân đối NSNN:

		A		Chi đầu tư phát triển:

		1		Chi đầu tư XDCB:

				- Chi Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (mã số….)

				- Chi chương trình mục tiêu …

				…

		2		Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử dụng đất

		3		Chi xây dựng CSHT từ nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

		4		Chi xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư

		5		Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi

		6		Chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

		7		Chi bổ sung vốn và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích

		8		Chi cấp vốn điều lệ

		9		Chi đầu tư phát triển khác

		B		Chi viện trợ

		C		Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính

		1		Chi quốc phòng

		2		Chi an ninh

		3		Chi đặc biệt

		3		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		4		Chi sự nghiệp y tế

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		6		Chi Dân số và KHH gia đình

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		5		Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		6		Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		7		Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		8		Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		9		Chi lương hưu và đảm bảo xã hội

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		10		Chi sự nghiệp kinh tế

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		11		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		12		Chi quản lý hành chính nhà nước

				- Chi thường xuyên

				- Chi chương trình mục tiêu

				+ Dự án…

				+ Dự án…

				…

		13		Chi trợ giá mặt hàng chính sách

		14		Chi khác ngân sách

		15		Chi thường xuyên khác

		III		Dự toán chi quản lý qua ngân sách NSNN (Không cân đối):

		1		Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

		2		Chi từ nguồn thu học phí

		3		Chi từ nguồn thu viện phí

		4		Chi từ nguồn thu huy động đóng góp

		5		……………………………

				Ghi chú: Chỉ tiêu nào địa phương không giao dự toán thì không phải điền.
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												Mẫu 01

		MẪU DỰ TOÁN NS NĂM …. DO HĐND CẤP …. QUYẾT ĐỊNH

		(Kèm theo công văn số 3528/BTC-NSNN ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính)

												Đơn vị: (tỷ đồng, triệu đồng, 1000 đồng - phù hợp từng cấp NS)

		STT		Chỉ tiêu		Mã nhiệm vụ chi NSNN		Dự toán

								Tổng số		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước

				TỔNG CHI NGÂN SÁCH		800

		A		Tổng chi cân đối ngân sách		810

		I		Chi đầu tư phát triển:		820

		1		Chi đầu tư xây dựng cơ bản		821

		2		Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử dụng đất		822

		3		Chi xây dựng CSHT từ nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN		823

		4		Chi xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư		824

		5		Chi góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế		825

		5		Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi		826

		6		Chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn		827

		7		Chi bổ sung vốn và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích; doanh nghiệp khu kinh tế quốc phòng		828

		8		Chi bổ sung dự trữ quốc gia		829

		8		Chi cấp vốn điều lệ		831

		9		Chi đầu tư phát triển khác		859

		II		Chi thường xuyên		860

		1		Chi quốc phòng		861

		2		Chi an ninh		862

		3		Chi đặc biệt		863

		4		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		864

		5		Chi sự nghiệp y tế		865

		6		Chi Dân số và KHH gia đình		866

		7		Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		867

		8		Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin		868

		9		Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình - thông tấn		869

		10		Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao		871

		11		Chi lương hưu và đảm bảo xã hội		872

		12		Chi sự nghiệp kinh tế		873

		13		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		874

		14		Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể		875

		15		Chi trợ giá mặt hàng chính sách		876

		16		Chi khác ngân sách		877

		17		Chi thường xuyên khác		909

		III		Chi trả nợ trong nước		910

		1		Chi trả nợ lãi trong nước		911

		2		Chi trả nợ gốc trong nước		912

		3		Chi trả nợ trong nước khác		919

		IV		Chi trả nợ ngoài nước		920

		1		Chi trả nợ lãi ngoài nước		921

		2		Chi trả nợ gốc ngoài nước		922

		3		Chi trả nợ nước ngoài khác		929

		V		Chi viện trợ		931

		VI		Dự phòng		932

		VII		Chi cải cách tiền lương		933

		VIII		Chi lập Quỹ dự trữ tài chính (của NS cấp tỉnh)		934

		IX		Các khoản chi còn lại		949

		X		Bổ sung cho ngân sách cấp dưới		950

		1		Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới		951

		2		Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới		952

		B		Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN		960

		1		Chi từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ		961

		2		Chi từ nguồn thu phí sử dụng và tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt, tiền thanh lý và thu hồi		962

		3		Chi từ nguồn thu phí đảm bảo an toàn hàng hải		963

		2		Chi từ nguồn thu các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu, chi tại xã		964

		3		Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết		965

		4		Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ		966

		7		Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại		967

		5		Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN khác		998





HDND (2)

												Mẫu 01

		MẪU THỂ HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM …. DO HĐND CẤP …. QUYẾT ĐỊNH

		(Kèm theo công văn số 3528/BTC-NSNN ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính)

				Đơn vị: (Triệu đồng, nghìn đồng - phù hợp từng cấp NS)

		STT		Chỉ tiêu		Mã nhiệm vụ chi NSNN		Dù to¸n

								Tæng sè		Vèn trong n­íc		Vèn ngoµi n­íc

		1		2		3		4		5		6

				TỔNG CHI NGÂN SÁCH		800

		A		Tổng chi cân đối ngân sách		810

		I		Chi đầu tư phát triển:		820

		1		Chi đầu tư xây dựng cơ bản		821

		2		Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử dụng đất		822

		3		Chi xây dựng CSHT từ nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN		823

		4		Chi xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư		824

		5		Chi góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế		825

		5		Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi		826

		6		Chi cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn		827

		7		Chi bổ sung vốn và hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp hàng hoá, dịch vụ công ích		828

		8		Chi bổ sung dự trữ quốc gia		829

		8		Chi cấp vốn điều lệ		831

		9		Chi đầu tư phát triển khác		859

		II		Chi thường xuyên		860

		1		Chi quốc phòng		861

		2		Chi an ninh		862

		3		Chi đặc biệt		863

		3		Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề		864

		4		Chi sự nghiệp y tế		865

		5		Chi Dân số và KHH gia đình		866

		5		Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ		867

		6		Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin		868

		7		Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình		869

		8		Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao		871

		9		Chi lương hưu và đảm bảo xã hội		872

		10		Chi sự nghiệp kinh tế		873

		11		Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường		874

		12		Chi quản lý hành chính nhà nước		875

		13		Chi trợ giá mặt hàng chính sách		876

		14		Chi khác ngân sách		877

		15		Chi thường xuyên khác		909

		III		Chi trả nợ trong nước		910

		1		Chi trả nợ lãi trong nước		911

		2		Chi trả nợ gốc trong nước		912

		3		Chi trả nợ trong nước khác		919

		IV		Chi trả nợ ngoài nước		920

		1		Chi trả nợ lãi ngoài nước		921

		2		Chi trả nợ gốc ngoài nước		922

		3		Chi trả nợ nước ngoài khác		929

		IV		Chi viện trợ		931

		V		Dự phòng		932

		VI		Chi cải cách tiền lương		933

		VII		Chi lập Quỹ dự trữ tài chính (của NS cấp tỉnh)		934
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		Cấp ngân sách: ………………………………

		

		



		Đơn vị DT cấp 1: ……………….…………….

Mã chương đơn vị DT cấp 1: ………………..


Mã đơn vị QH với NS:……………………….

		

		



		Đơn vị DT cấp trung gian: ….. ………………


Mã đơn vị QH với NS:………………………..

		

		





MẪU THỂ HIỆN GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM .........

Đơn vị (Tên đơn vị sử dụng ngân sách) ………………

Mã đơn vị quan hệ với ngân sách:…………………..


Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: …………………………..


Mã địa bàn hành chính: ……………………………………


(Kèm theo công văn số 3528/BTC-NSNN ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: (Triệu đồng, nghìn đồng – phù hợp với từng cấp ngân sách). 

		Nội dung

		Mã Khoản

		Mã Chương trình mục tiêu
(nếu có)

		Mã Nguồn NSNN

		Dự toán
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		Cấp bằng lệnh chi tiền



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7
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		- Học phí
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		2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

		

		

		

		

		

		



		- Học phí
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		3. Số phí, lệ phí nộp NSNN

		

		

		

		

		

		



		II. Dự toán chi ngân sách nhà nước

		

		

		

		

		

		



		1. Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

		

		

		

		

		

		



		1.1 Kinh phí thường xuyên

		

		

		

		

		

		



		Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

		

		

		

		

		

		



		1.2 Kinh phí không thường xuyên

		

		

		

		

		

		



		Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

		

		

		

		

		

		



		2. Quản lý hành chính

		

		

		

		

		

		



		2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ

		

		

		

		

		

		



		Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

		

		

		

		

		

		



		2.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ

		

		

		

		

		

		



		Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

		

		

		

		

		

		



		3. Nghiên cứu khoa học

		

		

		

		

		

		



		3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

		

		

		

		

		

		



		Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

		

		

		

		

		

		



		3.2 Kinh phí thường xuyên

		

		

		

		

		

		



		Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương

		

		

		

		

		

		



		3.3 Kinh phí không thường xuyên

		

		

		

		

		

		



		Trong đó: kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh tiền lương
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Ghi chú: 


- Cột 1: Các nội dung liên quan đến nhiều hơn 1 giá trị trong đoạn mã tại các Cột 2, 3, 4 thì phải ghi rõ theo từng dòng. 

Ví dụ: Khoản chi trong lĩnh vực giáo dục cho 1 Trường học trong CTMT giáo dục là 5 tỷ, trong đó có 1 tỷ chi cho chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo, trong đó có 400.000.000 đ cho Dự án đổi mới chương trình giáo dục, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy (0112), 600.000.000 đ cho Dự án tăng cường cơ sở vật chất (Mã số 0116) thì phải ghi theo 2 dòng cụ thể.

- Cột 2: Các nội dung ghi theo Phụ lục số 2 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính.


- Cột 3: Ghi theo Phụ lục số 4 ban hành theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính. Riêng chương trình mục tiêu của từng địa phương ghi theo mã số Bộ Tài chính thông báo cho địa phương.


- Cột 4: Ghi theo Phụ lục số 4 ban hành theo Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán nhà nước.
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		MẪU THỂ HIỆN PHÂN BỔ VỐN ĐTPT NĂM …... TRONG TRƯỜNG HỢP UỶ BAN NHÂN DÂN PHÂN BỔ TRỰC TIẾP CHO TỪNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ.

		(Kèm theo công văn số 3528/BTC-NSNN ngày 23/03/2010 của Bộ Tài chính)

																								Đơn vị: (Triệu đồng, nghìn đồng - phù hợp từng cấp NS)

		STT		Nội dung		Địa điểm
xây dựng		Địa điểm 
mở tài khoản của dự án
(chi tiết đến quận, huyện)		Mã số Chương chủ đầu tư		Mã số dự án đầu tư		Mã ngành kinh tế 
(khoản)		Năng lực thiết kế		Thời gian khởi công hoàn thành		Quyết định đầu tư dự án				Quyết định đầu tư dự án 
điều chỉnh lần cuối				Vốn đã thanh toán
từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước		Kế hoạch 
vốn đầu tư
năm 20....		Ghi chú
về số vốn được cấp theo hình thức lệnh 
chi tiền

		Stt		Nội dung		xây dựng		mở tài khoản						K/công														từ K/công đến

								của dự án						H/thành						Số, ngày		Tổng mức
vốn đầu tư
(phần vốn NSNN)		Số, ngày		Tổng mức
vốn đầu tư
(phần vốn NSNN)		hết KH năm trước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				Tổng số

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		A1		Nguồn vốn XDCB tập trung 
(trong cân đối NSNN)

		I		Vốn chuẩn bị đầu tư

		1		Dự án . . .

		II		Vốn thực hiện dự án

		1		Dự án nhóm A

		1.1		Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		2		Dự án nhóm B

		2.1		Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		3		Dự án nhóm C

		3.1		Dự án . . .

		A2		Nguồn đầu tư trở lại theo NQQH 
(đối với địa phương)

		1		Dự án …

		A3		Nguồn vốn CTMT và hỗ trợ có mục tiêu

		1		Dự án …

		Ghi chú:

				+ Cột 2: Trong mỗi loại dự án (nhóm A, B, C) thuộc mục A1 chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởi công mới

				+ Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.

				+ Về Chương chủ đầu tư, cột 5 ghi chủ đầu tư thuộc cơ quan nào quản lý thì ghi theo Chương cơ quan đó. Trường hợp Chủ đầu tư trực thuộc Uỷ ban nhân dân (không thuộc Sở, ngành, phòng, ban quản lý) thì ghi vào Chương các đơn vị khác của cấp ngân sách tương ứng, cấp tỉnh là Chương 599, cấp huyện là Chương 799, cấp xã là Chương 989.

				+ Cột số 7 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước (Phụ lục số 2 kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ Tài chính).

				+ Cột số 16 (ghi chú) dùng để ghi dự toán được cấp theo hình thức lệnh chi tiền (Ví dụ dự án A được cấp theo hình thức lệnh chi tiền là 10 tỷ đồng thì ngoài việc ghi đủ các thông tin từ cột 2 đến cột 15 còn phải ghi 10 tỷ đồng vào cột số 16).






